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I. PHẦN LÝ THUYẾT 

 

1. Nước Đại Việt dưới thời Trần (Thế kỉ XIII - XIV) 

- Hoàn cảnh thành lập nhà Trần;  

- Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược quân Mông - Nguyên: âm mưu 

của quân Mông - Nguyên; diễn biến, kết quả trận sông Bạch Đằng. 

- Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống quân 

xâm lược Mông - Nguyên. 

- Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần. 

- Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV: những cải cách của Hồ Quý Ly; 

ý nghĩa của những cải cách đó. 

2. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu 

thế kỉ XV. 

 - Diễn biến, kết quả, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi và Trần Quý 

Khoáng 

3. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 1418. 

 - Diễn biến, kết quả trận Tốt Động-Chúc Động và Chi Lăng-Xương Giang. 

 - Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. 

4. Phong trào Tây Sơn. 

          - Nêu những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc 

trong những năm 1771 - 1789. 

          - Quân Tây Sơn đã lật đổ chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh và Lê như 

thế nào? Yếu tố nào giúp quân Tây Sơn lật đổ được chính quyền đó? 

 - Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn 

5. Quang Trung xây dựng đất nước 

 - Vua Quang Trung đã có những chính sách gì để phục hồi, phát triển kinh 

tế, ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc? 

6. Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu TK XIX. 

          - Hãy nêu một số thành tựu văn học, nghệ thuật và khoa học - kĩ thuật ở 

nước ta cuối thế kỉ XVIII, nửa đầu thế kỉ XIX. 

II. PHẦN BÀI TẬP 

1. Dạng 1:  Lập niên biểu hoạt động của phong trào Tây Sơn từ năm 1771 đến 1789  

STT Niên đại Sự kiện 
   

1  Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, do Lê Lợi lãnh đạo, bùng nổ. 
   

2  Nghĩa quân Lam Sơn giải phóng được Nghệ An. 
   

3  Nghĩa quân Lam Sơn giải phóng được Tân Bình, Thuận Hóa. 
   



4  Lê Lợi và bộ chỉ huy quyết định mở cuộc tiến quân ra Bắc, 

  mở rộng phạm vị hoạt động. 
   

5  Chiến thắng trận Chi Lăng - Xương Giang. Khởi nghĩa Lam 

  Sơn toàn thắng. 
   

2. Dạng 2: Vẽ sơ đồ các giai cấp xã hội thời Trần. 

3. Dạng 3: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành nội dung sau (ngụ 

binh ư nông, đoàn kết, đông, tinh nhuệ) : 

Quân đội nhà Trần được tuyển dụng theo chính sách ….(1)… và theo chủ 

trương: Quân lính cốt … (2) …, không cốt …(3)…, xây dựng tinh thần …(4)… 

trong quân đội. 

4. Dạng 4: Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô  trước các câu sau: 

 Dưới thời Trần, hoạt động buôn bán tấp nập, chợ búa mọc lên nhiều nơi. 

 Xã hội thời Trần chỉ có tấng lớp quý tộc, vương hầu. 

 Kinh đô Thăng Long là trung tâm chính trị, kinh tế sầm uất dưới thời Trần. 

 Thủ công và thương nghiệp dưới thời Trần không phát triển. 

 Nhà Hồ thành lập năm 1400. 
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